
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
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1

2

(3+4+5+6

+7+8+9)

3 4 5 6 7 8 9

Tổng số

1264 13 122 249 553 266 4 57

1 Ban Giám hiệu 4 0 4 0 0 0 0 0

2 Phòng Tổ chức cán bộ 6 0 1 0 3 2 0 0

3 Phòng Đào tạo 13 0 0 3 8 2 0 0

4 Phòng Sau đại học 9 0 1 2 4 2 0 0

5 Phòng Khoa học công nghệ 10 0 1 2 6 1 0 0

6 Phòng Tạp chí 7 0 1 1 2 3 0 0

7 Phòng Quan hệ quốc tế 7 0 0 1 5 1 0 0

8 Phòng Hành chính tổng hợp 14 0 0 2 4 7 0 1

9 Phòng Công tác chính trị 8 0 0 0 6 2 0 0

10 Phòng Kế hoạch tài chính 16 0 0 1 9 6 0 0

11 Phòng Quản trị 22 0 0 1 1 11 0 9

12 Phòng Bảo vệ 22 0 0 0 0 2 0 20

13 Ba Văn phòng 4 0 0 0 2 2 0 0

14 Trạm y tế 10 0 0 0 0 4 0 6

15 Kí túc xá 25 0 0 0 5 6 0 14

16 Trung tâm TT Thư viện 36 0 0 0 10 23 0 3

17 Trung tâm ĐT-BDTX 15 0 1 1 7 6 0 0

18 Trung tâm Học liệu 2 0 0 0 0 2 0 0

19 Trung tâm Công nghệ TT 6 0 0 0 3 3 0 0

20 Khoa Toán tin 71 4 8 34 15 10 0 0

21 Khoa Vật lí 59 0 11 16 16 16 0 0

22 Khoa Hoá học 60 0 9 20 25 6 0 0

23 Khoa Sinh học 65 2 7 20 20 15 0 1

Biểu mẫu 23
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24 Khoa Sư phạm-Kĩ thuật 30 0 4 3 19 4 0 0

25 Khoa Ngữ văn 66 3 13 30 13 7 0 0

26 Khoa Việt Nam học 26 0 1 5 20 0 0 0

27 Khoa Lịch sử 43 2 8 13 13 7 0 0

28 Khoa Địa lí 36 1 2 8 21 4 0 0

29 Khoa Tâm lí giáo dục 45 0 10 12 21 2 0 0

30 Khoa Quản lí giáo dục 21 0 4 6 8 3 0 0

31 Khoa Triết học 21 0 3 8 7 3 0 0

32 Khoa LL chính trị và GDCD 39 0 5 8 21 5 0 0

33 Khoa Công tác xã hội 25 0 0 3 14 8 0 0

34 Khoa Giáo dục tiểu học 29 1 5 8 10 5 0 0

35 Khoa Giáo dục mầm non 28 0 8 3 11 6 0 0

36 Khoa Giáo dục thể chất 32 0 1 3 24 2 0 2

37 Khoa Giáo dục đặc biệt 23 0 1 4 10 8 0 0

38 Khoa Giáo dục quốc phòng 3 0 0 0 3 0 0 0

39 Khoa Công nghệ thông tin 41 0 5 9 18 7 2 0

40 Khoa Nghệ thuật 43 0 0 4 35 4 0 0

41 Khoa Tiếng Anh 54 0 1 2 43 7 1 0

42 Khoa Tiếng Pháp 14 0 0 0 10 4 0 0

43 Bộ môn Tiếng Nga 6 0 0 0 6 0 0 0

44 Bộ môn Tiếng Trung Quốc 9 0 0 1 5 3 0 0

45 Trường THPT Chuyên 53 0 1 6 30 16 0 0

46 Trường Nguyễn Tất Thành 25 0 0 0 18 7 0 0

47 Nhà xuất bản ĐHSP 24 0 0 3 7 12 1 1

48 TT NC và PT NVSP 1 0 1 0 0 0 0 0

49 Trung tâm Khảo thí 3 0 1 0 1 1 0 0

50 Viện Nghiên cứu Sư phạm 29 0 4 6 12 7 0 0

51 Viện Khoa học xã hội 1 0 0 0 0 1 0 0

52 Trường MN Búp Sen Xanh 2 0 0 0 1 1 0 0

53 TT ĐT&PT GD Đặc biệt 1 0 0 0 1 0 0 0

Người lập biểu

TS. Trịnh Tuấn Anh PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

(đã ký)

P. Hiệu Trưởng

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong 

mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014


